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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Giao của một cột và một hàng là gì?
A. Một hàng.            
B. Một cột.                  
C. Một ô tính.                
D. Trang tính.
Câu 2: Mỗi bảng tính gồm có bao nhiêu trang tính?
A. 1
B. 3
C. 10
D. Nhiều
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Khối ô tính là một vùng hình chữ nhật gồm nhiều ô tính liền kề nhau.
B. Khối ô tính có thể là một ô tính, một hàng, một cột.
C. Khối ô tính phải nằm trên nhiều hàng, nhiều cột.
D. Có nhiều cách để chọn khối ô tính.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong MS Excel, công thức phải bắt đầu bằng dấu (=).
B. Trình tự thực hiện các phép toán trong phần mềm bảng tính tuân thủ đúng theo quy tắc Toán học.
C. Có thể nhập công thức trực tiếp vào ô tính hoặc thông qua vùng nhập dữ liệu.
D. Sau khi nhập xong, công thức được hiển thị tại ô tính.
Câu 5: Tổ hợp phím nào sau đây có tác dụng để sao chép dữ liệu:
A. Ctrl + V
B. Ctrl + S
C. Ctrl + C
D. Ctrl + X
Câu 6: Tổ hợp phím nào sau đây có tác dụng để di chuyển dữ liệu?
A. Ctrl + V
B. Ctrl + S
C. Ctrl + C
D. Ctrl + X
Câu 7: Cho biết giá trị của C3, D3, E3 lần lượt là 8, 7, 9 và công thức tại F3 = C3+D3+E3. Hãy cho biết ô F3 có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 24
Câu 8: Cho biết giá trị của C3, D3, E3 lần lượt là 8, 7, 9 và công thức tại F3 = (C3+D3+E3)/3. Hãy cho biết ô F3 có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 24
Câu 9: Nút lệnh  [image: Nút lệnh Merge & Center dùng để:] dùng để:
A. Căn lề giữa dữ liệu trong ô tính.
B. Gộp khối ô tính và căn lề giữa. 
C. Gộp khối ô tính, căn lề giữa và định dạng kí tự.
D. Thiết lập xuống dòng cho dữ liệu trong ô tính.
Câu 10: Công cụ gộp khối ô tính và căn giữa dữ liệu có tên tiếng anh là:
A. Font
B. Alignment
C. Wrap Text
D. Merge & Center
Câu 11: Để định dạng kiểu chữ in đậm cho chọn công cụ:
A. U
B. I
C. B
D. Regular
Câu 12: Định dạng trang tính bao gồm:
A. Định dạng, chọn phông chữ, màu chữ, kiểu chữ, nền chữ.
B. Tô màu nền, kẻ đường biên cho các ô tính.
C. Căn lề, tô màu nền cho ô tính.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 13: Hàm nào có tính năng tính tổng?
A. AVERAGE
B. MAX
C. MIN
D. SUM
Câu 14: Hàm nào có tính năng tính giá trị trung bình?
A. AVERAGE
B. MAX
C. MIN
D. SUM
Câu 15: Hàm nào có tính năng tính giá trị lớn nhất?
A. AVERAGE
B. MAX
C. MIN
D. SUM
Câu 16: Hàm nào có tính năng tính giá trị nhỏ nhất?
A. AVERAGE
B. MAX
C. MIN
D. SUM
Câu 17: Trong các cách viết hàm dưới đây, cách viết nào là sai? 
A. =SUM(2,5,7).
B. =Sum(A3,C3:F3). 
C. =SuM(10,15,b2:B10). 
D. =sum“D2:08”.
Câu 18: Trong các cách viết hàm dưới đây, cách viết nào là đúng? 
A. =MIN  (2,5,7).
B. =MIN[A3,C3:F3]. 
C. =MIN(10,15)(b2:B10). 
D. =MIN(D2:D8).

Câu 19: Trang tiêu đề trong bài trình chiếu trong tiếng Anh là gì?
A. Content Slide.
B. Title Slide.
C. Slide Master.
D. Click to add title.

Câu 20: Khi tạo bài trình chiếu, em giới thiệu chủ đề của bài ở trang nào?
A. Title Slide
B. Content Slide
C. Title Only
D. Comparison

Câu 21: Phần mềm nào sau đây hỗ trợ người dùng tạo cấu trúc phân cấp?
A. MS Power Point.
B. Paint.
C. AutoCAD.
D. DevC++.

Câu 22: Đâu là tên của phần mềm thiết kế bài trình chiếu?
A. MS Paint
B. MS PowerPoint
C. MS Word
D. MS Excel

Câu 23: Công cụ sao chép và di chuyển nằm ở vị trí nào của phần mềm PowerPoint?
A. Nhóm lệnh Clipboard của dải lệnh Insert
B. Nhóm lệnh Clipboard của dải lệnh Home
C. Nhóm lệnh Font của dải lệnh Home
D. Nhóm lệnh Slides của dải lệnh Home

Câu 24: Để tạo cấu trúc phân cấp ta sử dụng các công cụ trong nhóm lệnh nào?
A. Paragraph
B. Fonts
C. Slide
D. Clipboard
Câu 25: Có thể thay đổi KÍCH THƯỚC của hình ảnh bằng cách nào?
A. Không thể thay đổi kích thước.
B. Vào bảng chọn Home và thay đổi kích thước.
C. Kéo thả các nút tròn ở góc khung và cạnh khung.
D. Kéo thả nút mũi tên ở giữa khung.

Câu 26: Có thể thay đổi VỊ TRÍ của hình ảnh bằng cách nào?
A. Không thể thay đổi kích thước.
B. Vào bảng chọn Home và thay đổi kích thước.
C. Kéo thả các nút tròn ở góc khung và cạnh khung.
D. Kéo thả nút mũi tên ở giữa khung.

Câu 27: Trang tiêu đề có vai trò quan trọng như thế nào?
A. Định dạng kiểu chữ cho các trang sau.
B. Định dạng màu chữ cho các trang sau.
C. Gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của người xem ngay từ ban đầu.
D. Cả 3 phương án trên.

Câu 28: Chọn phát biểu đúng?
A. Trang tiêu đề là trang đầu tiên, cung cấp thông tin về chủ đề của bài trình chiếu.
B. Trang tiêu đề có vai trò quan trọng trong việc gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của người xem ngay từ ban đầu.
C. Ta có thể sao chép dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu
D. Tất cả các đáp án trên

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy viết hàm tính (tổng, trung bình cộng) của các ô tính A5, A6, A7, A8:
Đáp án: 
	=SUM(A5:A8)
	=AVERAGE(A5:A8)
Câu 2: Em hãy viết hàm tính (giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất) của các ô tính A5, A6, A7, A8:
Đáp án: 
	=MAX(A5:A8)
	=MIN(A5:A8)
Câu 3: Em hãy trình bày các bước để tạo hiệu ứng chuyển trang:
Đáp án:
Bước 1) Chọn trang trình chiếu.
Bước 2) chọn nhóm lệnh Transition
Bước 3) Chọn hiệu ứng, âm thanh phù hợp.
Bước 4) Chọn thời điểm thực hiện hiệu ứng.
Câu 4: Em hãy trình bày các bước để tạo hiệu ứng cho đối tượng:
Đáp án:
Bước 1) Chọn đối tượng.
Bước 2) chọn nhóm lệnh Animations
Bước 3) Chọn hiệu ứng, âm thanh phù hợp.
Bước 4) Chọn thời điểm thực hiện hiệu ứng.
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